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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ


Số:          /TTr-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh “Chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030”

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025;

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6 năm 2025; Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư;

Căn cứ Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia; Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 20/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số …../TTr- SKHCN ngày …. tháng … năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở chính trị
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đặt ra yêu cầu khuyến khích, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia chuỗi giá trị.

- Nghị quyết số 198/2025/NQ-QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị.

- Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, đã giao nhiệm vụ: “Ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên, thu hút tài năng, doanh nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao”.

- Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 20/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các dự án nghiên cứu, ươm tạo phát triển công nghệ cao, khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận chính sách phát triển khoa học - công nghệ, đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

2. Cơ sở pháp lý
- Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 tại Điều 6 quy định về định hướng chiến lược và chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó xác định rõ: hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, phát triển bền vững; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo; khuyến khích tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Nhà nước áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, hỗ trợ lãi suất vay, thành lập các quỹ chuyên biệt, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, làm chủ và sáng tạo công nghệ, thúc đẩy hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo mở và toàn diện.

- Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 tại Điều 3 quy định về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, trong đó: Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp là trung tâm.

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định các nội dung hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ tư vấn; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ thông tin; hỗ trợ phát triển thị trường; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và các hỗ trợ khác.

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022) tại Điều 8 quy định chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, trong đó: Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở hài hoà với lợi ích công cộng; khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyển giao, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng.

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025:
+ Điểm b, khoản 1, Điều 15 quy định HĐND tỉnh có thẩm quyền: “Quyết định chiến lược, cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương.”

+ Khoản 1, Điều 16 quy định UBND tỉnh có thẩm quyền: “Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành nghị quyết để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b, c khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 15 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.”

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025), tại điểm c khoản 1 Điều 21 quy định Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025 quy định rõ tại khoản 5 Điều 8; điểm l khoản 9 Điều 31; khoản 5 Điều 32; điểm a, b khoản 1 Điều 39; điểm d khoản 2 Điều 45 về việc ưu tiên bố trí ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời trao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chế độ chi, bố trí nguồn lực và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ), quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu trong việc rà soát, đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân; việc soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định, trình, xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tại các Điều 11, 14, 20, 22, 25 quy định các nội dung hỗ trợ về công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của Nghị định chủ yếu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của pháp luật, chưa bao quát đầy đủ các chủ thể khác thuộc khu vực kinh tế tư nhân (như hộ kinh doanh, cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, tổ chức trung gian hỗ trợ); đồng thời các quy định hỗ trợ chủ yếu mang tính khung, chưa quy định cụ thể đối với các hoạt động hỗ trợ mang tính tiền đề như nâng cao năng lực tiếp cận chính sách, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ điều kiện phục vụ nghiên cứu, phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ tại địa phương.

- Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tại các Điều 3, 6, 12-16 quy định: Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng ngân sách và nguồn lực xã hội để đầu tư, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; cho phép UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và ban hành chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp điều kiện thực tế, thành lập và vận hành Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó đã quy định các hình thức hỗ trợ như: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lãi suất vay, hỗ trợ thông qua phiếu hỗ trợ (voucher), cùng với quy trình lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, các quy định của Nghị định chủ yếu mang tính nguyên tắc, khung chung, chưa cụ thể hóa theo điều kiện thực tiễn của địa phương; chưa bao quát đầy đủ các nội dung hỗ trợ mang tính tiền đề như nâng cao năng lực tiếp cận, thụ hưởng chính sách, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số.

- Nghị định số 77/2026/NĐ-CP ngày 17/3/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, trong đó quy định Quỹ thực hiện tài trợ, đặt hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời hỗ trợ kinh phí để thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Nghị định chưa quy định cơ chế hỗ trợ mang tính phổ cập, thường xuyên tại địa phương nhằm hình thành nhu cầu đổi mới công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, dự án để tiếp cận Quỹ; cũng như các hoạt động hỗ trợ ban đầu, quy mô nhỏ, có tính dẫn dắt để doanh nghiệp tham gia các chương trình, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ.

3. Cơ sở thực tiễn
3.1. Kết quả triển khai chính sách giai đoạn 2020–2025

Trong giai đoạn 2020-2025, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển nhất định. Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2026, Nghị quyết số 20/2021/NQ- HĐND ngày 17/7/2021 về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, bước đầu đã giúp doanh nghiệp được hỗ trợ, tiếp cận các hoạt động đào tạo, tư vấn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, tài chính - tín dụng, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, đổi mới thiết bị trong một số lĩnh vực trọng điểm như: y tế ngoài công lập, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và vật liệu xây dựng mới…

Tuy nhiên, kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2025 còn nhiều khó khăn, hạn chế như: trong 07 nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, có 4/7 nội dung hỗ trợ không có doanh nghiệp đăng ký
; 2/7 nội dung có doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ nhưng tỷ lệ rất thấp
; nội dung hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do đối tượng thuộc diện được hỗ trợ không có nhu cầu.

Điều này cho thấy chính sách tuy đúng chủ trương nhưng chưa thực sự phù hợp nhu cầu thực tế và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp.

3.2. Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội và các điểm nghẽn trong tiếp cận, thụ hưởng chính sách

Trên cơ sở thực hiện đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khảo sát và tham vấn các nhóm chủ thể liên quan (doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân/nhóm khởi nghiệp, tổ chức trung gian và các cơ quan quản lý) nhằm nhận diện mức độ tiếp cận chính sách, điểm nghẽn thủ tục thụ hưởng và nhu cầu chính sách ưu tiên của khu vực kinh tế tư nhân. 

Kết quả đánh giá cho thấy, quan hệ xã hội trong việc tiếp cận chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của khu vực kinh tế tư nhân hiện nay phát sinh theo một chuỗi tương tác gồm: (i) tiếp cận thông tin, nhận diện cơ hội chính sách; (ii) đăng ký, nộp và theo dõi hồ sơ; (iii) tổ chức thực hiện và xác nhận kết quả; (iv) công khai, hậu kiểm và đánh giá hiệu quả. Tuy nhiên, chuỗi tương tác này chưa được chuẩn hóa thống nhất; thông tin và yêu cầu hồ sơ của các chương trình, chính sách còn phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, chuẩn bị hồ sơ và phải thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần.

Đồng thời, đánh giá cũng chỉ ra các bất cập mang tính quyết định đối với tính hấp dẫn và khả năng hấp thụ của chính sách: (i) ở Trung ương có nhiều chính sách nhưng doanh nghiệp địa phương chưa/khó tiếp cận do công tác hướng dẫn phân tán, mỗi chương trình/cơ quan có cổng thông tin – thời hạn – yêu cầu riêng; (ii) ngưỡng điều kiện, tiêu chí đầu vào còn cao so với mặt bằng doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp thiếu dữ liệu chuẩn hóa, thiếu năng lực chuẩn bị minh chứng kỹ thuật, tài chính, pháp lý để đáp ứng điều kiện; (iii) phân tán đầu mối, thiếu điều phối và nền tảng số dùng chung để theo dõi trạng thái xử lý, công khai kết quả, giám sát hậu kiểm; (iv) doanh nghiệp e ngại rủi ro quyết toán do chưa quen cơ chế minh chứng số, hợp đồng theo kết quả. 

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn thiếu hạ tầng và các tổ chức trung gian hoạt động chuyên nghiệp; chưa có đủ không gian làm việc chung, hạ tầng dùng chung và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết (tư vấn, cố vấn, định giá công nghệ, kết nối thị trường...). Điều này làm hạn chế khả năng tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân vào các hoạt động ươm tạo, đổi mới quy trình và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ. 

Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định số 77/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, các hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ được thực hiện chủ yếu thông qua cơ chế tài trợ, đặt hàng theo nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn gặp khó khăn trong việc hình thành ý tưởng, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề xuất nhiệm vụ, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, tài chính và pháp lý để tiếp cận các nguồn hỗ trợ này.
Những bất cập này cho thấy khoảng trống lớn trong khâu hỗ trợ ban đầu và hỗ trợ trung gian tại địa phương nhằm giúp doanh nghiệp hình thành nhu cầu, chuẩn bị điều kiện và từng bước tham gia vào các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung ương.

3.3. Những hạn chế, bất cập và yêu cầu đặt ra
Từ thực trạng nêu trên có thể thấy, hoạt động hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế, bất cập mang tính hệ thống, cụ thể như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc hình thành nhu cầu và tiếp cận chính sách hỗ trợ. Các chính sách của Trung ương hiện nay chủ yếu được thiết kế theo cơ chế chương trình, nhiệm vụ hoặc hỗ trợ theo hồ sơ đề xuất cụ thể, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực xác định nhu cầu, xây dựng phương án, chuẩn bị hồ sơ và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn hạn chế về thông tin, năng lực xây dựng dự án, khả năng kết nối chuyên gia và nguồn lực đối ứng. Điều này dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp chưa chủ động tham gia hoặc không đủ điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ hiện hành.

Thứ hai, thiếu các điều kiện hỗ trợ ban đầu và hỗ trợ trung gian tại địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa hình thành đầy đủ các cơ chế, hoạt động hỗ trợ mang tính “dẫn dắt” như: tư vấn xác định nhu cầu công nghệ, hướng dẫn lựa chọn giải pháp, hỗ trợ xây dựng hồ sơ, kết nối chuyên gia, kết nối tổ chức trung gian và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là những khâu có ý nghĩa quyết định trong việc giúp doanh nghiệp chuyển từ trạng thái “chưa có nhu cầu rõ ràng” sang “có dự án cụ thể để tiếp cận chính sách”. Việc thiếu vắng các hoạt động này đã tạo ra khoảng trống lớn trong chuỗi hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ ba, hạ tầng và hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Các thành phần của hệ sinh thái như trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung, tổ chức trung gian hỗ trợ, mạng lưới chuyên gia, tư vấn… trên địa bàn tỉnh còn ít, quy mô nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp một cách liên tục từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến phát triển sản phẩm và thương mại hóa. Điều này làm hạn chế khả năng lan tỏa của hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ tư, hệ thống chính sách chưa tạo thành chuỗi hỗ trợ đồng bộ, liên thông. Các chính sách hiện hành chủ yếu tập trung vào từng nhóm đối tượng hoặc từng nội dung hỗ trợ riêng lẻ (doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, nhiệm vụ khoa học và công nghệ…), chưa hình thành được một hệ thống hỗ trợ hoàn chỉnh từ khâu khởi tạo nhu cầu đến triển khai và mở rộng ứng dụng. Do đó, hiệu quả tác động của chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng chính sách chưa cao.

Thứ năm, kinh nghiệm từ một số địa phương cho thấy vai trò chủ động của chính quyền cấp tỉnh trong việc thiết kế chính sách bổ trợ là rất quan trọng. Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy, địa phương đã ban hành chính sách riêng nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào đầu tư hạ tầng khoa học và công nghệ, hỗ trợ hình thành và vận hành các tổ chức trung gian, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy chuyển giao công nghệ với cơ chế, mức hỗ trợ cụ thể, rõ ràng, đồng bộ . Cách tiếp cận này góp phần hình thành hệ sinh thái tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo.

Từ những hạn chế, bất cập nêu trên cho thấy:

- Hiện nay còn khoảng trống trong chính sách ở cấp địa phương, đặc biệt là ở các khâu hỗ trợ ban đầu và hỗ trợ trung gian;

- Doanh nghiệp chưa được hỗ trợ đầy đủ để hình thành nhu cầu, chuẩn bị điều kiện và từng bước tiếp cận các chính sách của Trung ương;

- Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa phát triển đồng bộ, chưa tạo được môi trường thuận lợi để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách của tỉnh nhằm bổ sung, hoàn thiện các khâu còn thiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và tham gia hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là cần thiết, phù hợp với thực tiễn phát triển và định hướng của Trung ương.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành

- Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa.

- Tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các nội dung khuyến khích và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thu hút và khơi thông hiệu quả các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân.

- Thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026–2030.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

- Bảo đảm phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm nguyên tắc khách quan, khoa học, công khai, minh bạch, khả thi, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa; coi trọng hiệu quả thực chất, tránh dàn trải, hình thức.

- Khuyến khích huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội; ngân sách nhà nước đóng vai trò “vốn mồi”, khơi thông và dẫn dắt đầu tư của doanh nghiệp và xã hội.

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng; tăng cường phối hợp, lồng ghép chính sách giữa các ngành, lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đầu tư, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng và vai trò trụ cột của tỉnh.

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tiếp cận nguồn lực, thị trường, tri thức và chuyển đổi số; đồng thời tạo điều kiện hình thành và phát triển một số doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt, tham gia chuỗi giá trị trong nước và khu vực.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh được xây dựng theo đúng trình tự quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025, cụ thể như sau:

1. Đã hoàn thành hồ sơ lập danh mục văn bản được giao quy định chi tiết:

- Ngày …/… /2026, UBND tỉnh đã có Tờ trình số …/TTr-UBND trình Thường trực HĐND tỉnh về về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2025-2030.

- Ngày …./…./2026, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Công văn số …../HĐND-TT về việc xây dựng Nghị Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2025-2030. 

2. Quá trình xây dựng: dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được lấy ý kiến của các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan (tổ chức đăng tải dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Sở Tư pháp đã có ý kiến và thẩm định dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số    /BCTĐ ngày    /     /2026; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số …/TTr-SKHCN ngày …/…/2026

4. Để rà soát đảm bảo thông tin theo quy định, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp các ngành liên quan và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày    /    /2026.

Đến nay, trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ trì soạn thảo), Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2025-2030.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị quyết này quy định chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.


2. Đối tượng áp dụng 


Nghị quyết này áp dụng đối với:

- Hộ kinh doanh, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp sáng tạo chưa thành lập doanh nghiệp, được ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Các cơ sở do tư nhân thành lập và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: cơ sở ươm tạo
; trung tâm nghiên cứu và phát triển
; trung tâm đổi mới sáng tạo
; trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
; quỹ đầu tư
. 

3. Bố cục dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Quy định chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 gồm 05 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng, nội dung, mức và điều kiện hỗ trợ.

Điều 3. Nguồn kinh phí.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Điều 5. Điều khoản thi hành. 

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

Các nội dung và mức chi quy định chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, bao gồm các nội dung chính sau:

(1). Hỗ trợ tổ chức, cá nhân giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới hoặc kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ở trong nước và quốc tế.
(2). Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.
(3). Hỗ trợ dự án thí điểm ứng dụng công nghệ xây dựng sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
(4). Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có trụ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
(5). Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
(6). Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
(7). Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chương trình đảm bảo đo lường.
(8). Hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đo lường chất lượng.

(9). Hỗ trợ đạt Giải thưởng Chất lượng trong và ngoài nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
(10). Hỗ trợ tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực và điều kiện bảo đảm cho việc thực thi


Kinh phí bảo đảm chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030  được chi từ nguồn chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc ngân sách tỉnh.


Tổng kinh phí dự kiến thực hiện 10 chính sách giai đoạn 2026-2030 khoảng 80 tỷ đồng (có khái toán tại Phụ lục kèm theo). Căn cứ Nghị quyết số 704/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026, tỉnh Thanh Hóa. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 là 57.080.770 triệu đồng, trong đó chi thường xuyên cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 457.332 triệu đồng.


Như vậy, tỉnh Thanh Hóa đủ nguồn lực tài chính, bảo đảm điều kiện để triển khai hiệu quả Nghị quyết này.

2. Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết

Dự kiến hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết vào Kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIX vào ngày .../…./2026.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030”, Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Ủy ban nhân dân kính gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; (6) Báo cáo đánh giá tác động đối với ngân sách nhà nước ). 
	Nơi nhận:    






- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: KH&CN, Tài chính, Tư pháp;
- Lưu: VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN




Phụ lục
KHÁI TOÁN NGÂN SÁCH THỰC HIỆN 10 CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Tờ trình số …../TTr-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
A. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ SỞ CHUNG LẬP KHÁI TOÁN
1. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 xác định hỗ trợ đổi mới sáng tạo bao gồm các nguồn lực, dịch vụ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hạ tầng kỹ thuật, pháp lý, thông tin thị trường, tài chính, thương mại, truyền thông, kết nối đầu tư; đồng thời quy định cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và đối tượng khởi nghiệp sáng tạo. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 quy định hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung (Điều 12) và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Điều 17). Luật số 115/2025/QH15 sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ và công nghệ xanh.

2. Nguyên tắc tính: đối với chính sách có mức hỗ trợ cố định, khái toán theo cơ cấu số lượng của từng mức hỗ trợ. Đối với chính sách quy định tỷ lệ và mức trần, sử dụng quy mô chi phí đủ điều kiện bình quân để xác định mức ngân sách bình quân thấp hơn hoặc bằng mức trần; đây không phải mức hỗ trợ mặc định khi giải quyết hồ sơ. Kinh phí thực tế phải căn cứ hồ sơ đủ điều kiện, kết quả thẩm định, dự toán được giao và nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp.

B. KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN TỪNG CHÍNH SÁCH
I. Chính sách 1: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới hoặc kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ở trong nước và quốc tế
1.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ khoản 13 Điều 3 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, theo đó hỗ trợ đổi mới sáng tạo bao gồm các nguồn lực, dịch vụ về thông tin thị trường, thương mại, truyền thông, kết nối đầu tư và các hỗ trợ cần thiết khác; đồng thời căn cứ Điều 34 của Luật này về thúc đẩy hệ thống đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: 20 triệu đồng/đơn vị đối với sự kiện tại vùng Bắc Trung Bộ; 30 triệu đồng/đơn vị đối với sự kiện tại Việt Nam ngoài vùng Bắc Trung Bộ; tối đa 150 triệu đồng/đơn vị đối với sự kiện ở nước ngoài.

- Đối với các khoản chi thuộc đoàn công tác, hội nghị, hội thảo do cơ quan nhà nước tổ chức, việc lập dự toán và thanh quyết toán thực hiện theo chế độ công tác phí, chi hội nghị và các chế độ chi tiêu hiện hành của Trung ương, của tỉnh; mức hỗ trợ nêu tại Nghị quyết là mức trần của chính sách, không thay thế chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách.

1.2. Phương pháp tính
Kinh phí từng năm được xác định theo số lượt đơn vị dự kiến đủ điều kiện tham gia từng nhóm sự kiện nhân với mức hỗ trợ tương ứng quy định tại dự thảo Nghị quyết. Trường hợp chi phí thực tế thấp hơn mức hỗ trợ tối đa thì thanh toán theo chi phí thực tế đủ điều kiện và hồ sơ, chứng từ hợp pháp.

1.3. Giả định xây dựng dự toán
Dự kiến năm 2026 hỗ trợ 04 lượt đơn vị, gồm 02 lượt tham gia sự kiện tại Bắc Trung Bộ và 02 lượt tham gia sự kiện trong nước ngoài Bắc Trung Bộ; chưa dự kiến hỗ trợ sự kiện ở nước ngoài. Từ năm 2027 đến năm 2030, mỗi năm hỗ trợ 19 lượt đơn vị, gồm 05 lượt tại Bắc Trung Bộ, 10 lượt trong nước ngoài Bắc Trung Bộ và 04 lượt ở nước ngoài. Tổng giai đoạn là 80 lượt đơn vị. Số lượng thực tế căn cứ kế hoạch được phê duyệt, nhu cầu đăng ký và khả năng cân đối ngân sách.

1.4. Bảng dự toán
	Năm
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn vị
	Mức hỗ trợ 

(triệu đồng)
	Kinh phí 

(triệu đồng)

	2026


	Sự kiện tại Bắc Trung Bộ
	2
	lượt
	20
	40

	
	Sự kiện trong nước ngoài Bắc Trung Bộ
	2
	lượt
	30
	60

	
	Sự kiện ở nước ngoài
	0
	lượt
	150
	0

	2027


	Sự kiện tại Bắc Trung Bộ
	5
	lượt
	20
	100

	
	Sự kiện trong nước ngoài Bắc Trung Bộ
	10
	lượt
	30
	300

	
	Sự kiện ở nước ngoài
	4
	lượt
	150
	600

	2028


	Sự kiện tại Bắc Trung Bộ
	5
	lượt
	20
	100

	
	Sự kiện trong nước ngoài Bắc Trung Bộ
	10
	lượt
	30
	300

	
	Sự kiện ở nước ngoài
	4
	lượt
	150
	600

	2029


	Sự kiện tại Bắc Trung Bộ
	5
	lượt
	20
	100

	
	Sự kiện trong nước ngoài Bắc Trung Bộ
	10
	lượt
	30
	300

	
	Sự kiện ở nước ngoài
	4
	lượt
	150
	600

	2030


	Sự kiện tại Bắc Trung Bộ
	5
	lượt
	20
	100

	
	Sự kiện trong nước ngoài Bắc Trung Bộ
	10
	lượt
	30
	300

	
	Sự kiện ở nước ngoài
	4
	lượt
	150
	600

	Tổng
	
	80
	
	
	4.100


II. Chính sách 2: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ KHCN
2.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ Điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 115/2025/QH15, quy định Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ thông qua các quỹ và các hình thức hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Điều 34 và Điều 35 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 về hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ các hoạt động này.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: ngân sách hỗ trợ không quá 30% tổng chi phí đủ điều kiện gồm chi phí chuyển giao công nghệ, máy móc, thiết bị mới và đào tạo vận hành; tối đa không quá 3.000 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

2.2. Phương pháp tính
Khái toán theo công thức: số dự án dự kiến được hỗ trợ × chi phí đủ điều kiện bình quân × tỷ lệ hỗ trợ 30%. Để thận trọng, phương án cơ sở tạm tính chi phí đủ điều kiện bình quân khoảng 3.333 triệu đồng/dự án, tương ứng mức hỗ trợ bình quân khoảng 1.000 triệu đồng/dự án, thấp hơn mức trần 3.000 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

2.3. Giả định xây dựng dự toán
Dự kiến hỗ trợ 30 dự án trong giai đoạn 2026-2030; năm 2026 chưa bố trí hỗ trợ, tập trung chuẩn bị và tiếp nhận hồ sơ; năm 2027 và 2028 mỗi năm 07 dự án, năm 2029 và 2030 mỗi năm 08 dự án. Số lượng thực tế căn cứ nhu cầu và kết quả thẩm định.

2.4. Bảng dự toán
	Năm
	Số dự án
	Đơn vị
	Mức theo Nghị quyết
	Mức bình quân tính toán 

(triệu đồng)
	Kinh phí 

(triệu đồng)

	2026
	0
	dự án/DN
	30% chi phí đủ điều kiện; trần 3.000
	1.000
	0

	2027
	7
	dự án/DN
	30% chi phí đủ điều kiện; trần 3.000
	1.000
	7.000

	2028
	7
	dự án/DN
	30% chi phí đủ điều kiện; trần 3.000
	1.000
	7.000

	2029
	8
	dự án/DN
	30% chi phí đủ điều kiện; trần 3.000
	1.000
	8.000

	2030
	8
	dự án/DN
	30% chi phí đủ điều kiện; trần 3.000
	1.000
	8.000

	Tổng
	30
	
	
	
	30.000


III. Chính sách 3: Hỗ trợ dự án thí điểm ứng dụng công nghệ xây dựng sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế
3.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ Luật số 115/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ, trong đó bổ sung khái niệm công nghệ xanh và định hướng ưu tiên chuyển giao công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 về nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ chế tài trợ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí thực hiện dự án, nhưng không quá 1.000 triệu đồng/dự án. Việc xác định chi phí đủ điều kiện phải đồng thời tuân thủ pháp luật chuyên ngành xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan.

3.2. Phương pháp tính
Khái toán theo số dự án thí điểm dự kiến × chi phí đủ điều kiện bình quân × tỷ lệ hỗ trợ. Phương án cơ sở tạm tính chi phí đủ điều kiện bình quân 1.000 triệu đồng/dự án, ngân sách hỗ trợ 50%, tương ứng 500 triệu đồng/dự án.

3.3. Giả định xây dựng dự toán
Chính sách có tính thí điểm, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, an toàn và hiệu quả nên dự kiến 10 dự án trong giai đoạn: năm 2026 chưa bố trí hỗ trợ; năm 2027 và 2028 mỗi năm 02 dự án; năm 2029 và 2030 mỗi năm 03 dự án.

	Năm
	Số dự án
	Đơn vị
	Mức theo Nghị quyết
	Mức bình quân (triệu đồng)
	Kinh phí (triệu đồng)

	2026
	0
	dự án
	50%; trần 1.000
	500
	0

	2027
	2
	dự án
	50%; trần 1.000
	500
	1.000

	2028
	2
	dự án
	50%; trần 1.000
	500
	1.000

	2029
	3
	dự án
	50%; trần 1.000
	500
	1.500

	2030
	3
	dự án
	50%; trần 1.000
	500
	1.500

	Tổng
	10
	
	
	
	5.000


IV. Chính sách 4: Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung
4.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 về hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; theo đó Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ và pháp luật thừa nhận cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung là thiết chế hỗ trợ doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều 47 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 về trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và việc áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: dự án có giá trị đầu tư dưới 1.000 triệu đồng được hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án; dự án từ 1.000 triệu đồng trở lên được hỗ trợ tối đa 30% nhưng không quá 1.000 triệu đồng/dự án; không hỗ trợ hạng mục đã được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

4.2. Phương pháp tính
Khái toán theo số dự án dự kiến × giá trị đầu tư đủ điều kiện bình quân × tỷ lệ hỗ trợ. Phương án cơ sở tạm tính phần lớn dự án thuộc nhóm từ 1.000 triệu đồng trở lên, giá trị đầu tư đủ điều kiện bình quân khoảng 2.000 triệu đồng/dự án; ngân sách hỗ trợ 30%, tương ứng 600 triệu đồng/dự án.

4.3. Giả định xây dựng dự toán
Dự kiến hỗ trợ 10 dự án trong giai đoạn: năm 2026 chưa bố trí hỗ trợ; năm 2027-2029 mỗi năm 02 dự án; năm 2030 là 04 dự án. Số lượng thực tế căn cứ kết quả công nhận cơ sở đủ điều kiện, dự án nâng cấp được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách.

4.4. Bảng dự toán
	Năm
	Số dự án
	Đơn vị
	Mức theo Nghị quyết
	Mức bình quân 

(triệu đồng)
	Kinh phí (triệu đồng )

	2026
	0
	dự án
	30%; trần 1.000
	600
	0

	2027
	2
	dự án
	30%; trần 1.000
	600
	1.200

	2028
	2
	dự án
	30%; trần 1.000
	600
	1.200

	2029
	2
	dự án
	30%; trần 1.000
	600
	1.200

	2030
	4
	dự án
	30%; trần 1.000
	600
	2.400

	Tổng
	10
	
	
	
	6.000


V. Chính sách 5: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
5.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, gồm hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm; đào tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

- Căn cứ khoản 13, khoản 14 Điều 3 và Điều 57 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của chương trình, đề án hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: tiền ươm tạo tối đa 20 triệu đồng/dự án; ươm tạo 50 triệu đồng/dự án; tăng tốc 70 triệu đồng/dự án; phát triển doanh nghiệp tối đa 500 triệu đồng/dự án/doanh nghiệp. Khoản hỗ trợ tài chính tương đương thuế TNDN/TNCN chưa đưa vào khái toán này do cần tiếp tục xác định căn cứ, thẩm quyền và cơ chế chi.

5.2. Phương pháp tính
Không sử dụng một mức bình quân chung. Kinh phí được tính theo số lượng dự án dự kiến tại từng giai đoạn phát triển nhân với mức hỗ trợ tối đa tương ứng. Trường hợp một dự án chuyển giai đoạn trong cùng thời kỳ, việc hỗ trợ phải tuân thủ điều kiện, kết quả đánh giá và nguyên tắc không thanh toán trùng nội dung chi.

5.3. Giả định xây dựng dự toán
Cơ cấu dự án được xây dựng theo hướng ưu tiên tiền ươm tạo và ươm tạo trong năm đầu. Năm 2026 dự kiến 01 lượt tiền ươm tạo và 02 lượt ươm tạo; chưa bố trí hỗ trợ tăng tốc và phát triển doanh nghiệp. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến 119 lượt dự án/doanh nghiệp; đây là lượt hỗ trợ theo giai đoạn, không đồng nhất với số doanh nghiệp duy nhất. Cơ cấu cụ thể từng năm thể hiện tại bảng dự toán.

5.4. Bảng dự toán
	Năm
	Giai đoạn hỗ trợ
	Số dự án/DN
	Mức tối đa (triệu)
	Kinh phí (triệu đồng)

	2026


	Tiền ươm tạo
	1
	20
	20

	
	Ươm tạo
	2
	50
	100

	
	Tăng tốc
	0
	70
	0

	
	Phát triển doanh nghiệp
	0
	500
	0

	2027


	Tiền ươm tạo
	13
	20
	260

	
	Ươm tạo
	2
	50
	100

	
	Tăng tốc
	2
	70
	140

	
	Phát triển doanh nghiệp
	3
	500
	1.500

	2028


	Tiền ươm tạo
	19
	20
	380

	
	Ươm tạo
	1
	50
	50

	
	Tăng tốc
	1
	70
	70

	
	Phát triển doanh nghiệp
	4
	500
	2.000

	2029


	Tiền ươm tạo
	12
	20
	240

	
	Ươm tạo
	11
	50
	550

	
	Tăng tốc
	3
	70
	210

	
	Phát triển doanh nghiệp
	4
	500
	2.000

	2030


	Tiền ươm tạo
	23
	20
	460

	
	Ươm tạo
	11
	50
	550

	
	Tăng tốc
	3
	70
	210

	
	Phát triển doanh nghiệp
	4
	500
	2.000

	Tổng
	
	119
	
	10.840


VI. Chính sách 6: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
6.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, trong đó hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm sản xuất thử nghiệm, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động có liên quan; đồng thời căn cứ Điều 34 của Luật về tài trợ nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 về hỗ trợ hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Căn cứ Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư; trường hợp thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì việc lập dự toán, thẩm định, quản lý, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định này và văn bản hướng dẫn.

- Căn cứ dự thảo Nghị quyết: hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện dự án thử nghiệm, không quá 500 triệu đồng/dự án.

6.2. Phương pháp tính
Tạm tính chi phí đủ điều kiện bình quân 500 triệu đồng/dự án, ngân sách hỗ trợ 50%, tương ứng 250 triệu đồng/dự án. Mức thanh toán thực tế căn cứ dự toán được phê duyệt, kết quả nghiệm thu và chi phí hợp pháp, không vượt trần của Nghị quyết.

6.3. Giả định xây dựng dự toán
Dự kiến 19 dự án trong giai đoạn: 01 dự án năm 2026; 04 dự án/năm giai đoạn 2027-2028; 05 dự án/năm giai đoạn 2029-2030. Chỉ bố trí kinh phí đối với nội dung thử nghiệm thuộc phạm vi pháp luật cho phép và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.4. Bảng dự toán
	Năm
	Số dự án
	Đơn vị
	Mức theo Nghị quyết
	Mức bình quân (triệu)
	Kinh phí (triệu)

	2026
	1
	dự án
	50%; trần 500
	250
	250

	2027
	4
	dự án
	50%; trần 500
	250
	1.000

	2028
	4
	dự án
	50%; trần 500
	250
	1.000

	2029
	5
	dự án
	50%; trần 500
	250
	1.250

	2030
	5
	dự án
	50%; trần 500
	250
	1.250

	Tổng
	19
	
	
	
	4.750


VII. Chính sách 7: Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chương trình bảo đảm đo lường
7.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ khoản 13 Điều 3 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, theo đó hỗ trợ đổi mới sáng tạo bao gồm các nội dung về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết khác.

- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 78/2025/QH15, về chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng; việc áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, hoạt động thử nghiệm và đo lường phải tuân thủ pháp luật chuyên ngành tương ứng.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: 50 triệu đồng/hệ thống quản lý chất lượng; 50 triệu đồng/công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 70 triệu đồng/phòng ISO/IEC 17025; 100 triệu đồng/phòng ISO 15189; 20 triệu đồng/cơ sở đối với chương trình bảo đảm đo lường.

7.2. Phương pháp tính
Khái toán riêng theo từng loại nội dung hỗ trợ, không áp dụng mức bình quân chung. Kinh phí bằng số hệ thống/công cụ/phòng/cơ sở dự kiến được hỗ trợ nhân với mức hỗ trợ tương ứng; khi thực hiện phải có hồ sơ chứng minh kết quả áp dụng, chứng nhận/công nhận (nếu có) và chứng từ hợp pháp.

7.3. Giả định xây dựng dự toán
Năm 2026 dự kiến hỗ trợ 01 hệ thống quản lý chất lượng, 01 công cụ cải tiến năng suất và 01 cơ sở thực hiện chương trình bảo đảm đo lường; chưa bố trí hỗ trợ ISO/IEC 17025 và ISO 15189. Từ năm 2027, quy mô hỗ trợ tăng theo cơ cấu tại bảng dự toán, phù hợp nhu cầu thực tế. Tổng giai đoạn dự kiến 88 lượt hệ thống/công cụ/phòng/cơ sở.

7.4. Bảng dự toán
	Năm
	Nội dung
	Số lượng
	Mức hỗ trợ (triệu)
	Kinh phí (triệu)

	2026


	Hệ thống QLCL
	1
	50
	50

	
	Công cụ cải tiến năng suất
	1
	50
	50

	
	ISO/IEC 17025
	0
	70
	0

	
	ISO 15189
	0
	100
	0

	
	Chương trình bảo đảm đo lường
	1
	20
	20

	2027


	Hệ thống QLCL
	7
	50
	350

	
	Công cụ cải tiến năng suất
	7
	50
	350

	
	ISO/IEC 17025
	2
	70
	140

	
	ISO 15189
	1
	100
	100

	
	Chương trình bảo đảm đo lường
	3
	20
	60

	2028


	Hệ thống QLCL
	7
	50
	350

	
	Công cụ cải tiến năng suất
	7
	50
	350

	
	ISO/IEC 17025
	2
	70
	140

	
	ISO 15189
	1
	100
	100

	
	Chương trình bảo đảm đo lường
	3
	20
	60

	2029


	Hệ thống QLCL
	7
	50
	350

	
	Công cụ cải tiến năng suất
	7
	50
	350

	
	ISO/IEC 17025
	2
	70
	140

	
	ISO 15189
	1
	100
	100

	
	Chương trình bảo đảm đo lường
	3
	20
	60

	2030


	Hệ thống QLCL
	10
	50
	500

	
	Công cụ cải tiến năng suất
	9
	50
	450

	
	ISO/IEC 17025
	2
	70
	140

	
	ISO 15189
	1
	100
	100

	
	Chương trình bảo đảm đo lường
	3
	20
	60

	Tổng
	
	88
	
	4.370


VIII. Chính sách 8: Hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn; chứng nhận; phòng thử nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
8.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 về nguyên tắc hoạt động và chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; việc xây dựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.

- Căn cứ khoản 13 Điều 3, Điều 34 và Điều 35 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 về hỗ trợ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cấp trang thiết bị phục vụ các hoạt động này.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: tiêu chuẩn cơ sở tối đa 50 triệu đồng/tiêu chuẩn; công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 20 triệu đồng/sản phẩm, tiêu chuẩn quốc tế/khu vực/nước xuất khẩu 30 triệu đồng/sản phẩm; chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy tối đa 100 triệu đồng/lần/cơ sở; phòng thử nghiệm tại chỗ tối đa 300 triệu đồng/cơ sở; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tối đa 500 triệu đồng/sản phẩm.

8.2. Phương pháp tính
Khái toán theo từng nhóm hoạt động và mức/trần tương ứng; không cộng gộp một mức bình quân cho toàn chính sách. Đối với nội dung tính theo tỷ lệ, mức khái toán sử dụng trần để dự phòng ngân sách; thanh toán thực tế theo tỷ lệ chi phí đủ điều kiện và không vượt mức trần. Nội dung R&D nếu tổ chức dưới hình thức nhiệm vụ KH,CN&ĐMST thực hiện theo Nghị định số 265/2025/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn.

8.3. Giả định xây dựng dự toán
Năm 2026 dự kiến hỗ trợ 01 tiêu chuẩn cơ sở, 01 sản phẩm công bố theo tiêu chuẩn quốc gia và 01 sản phẩm công bố theo tiêu chuẩn quốc tế/khu vực/nước xuất khẩu; 01 chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy, chưa hỗ trợ phòng thử nghiệm tại chỗ và R&D sản phẩm mới. Từ năm 2027, triển khai đầy đủ các nội dung theo cơ cấu tại bảng dự toán. Tổng giai đoạn dự kiến 89 lượt hỗ trợ. Số lượng là giả định khái toán, cần cập nhật theo khảo sát nhu cầu thực tế.

8.4. Bảng dự toán
	Năm
	Nội dung
	Số lượng
	Mức/trần dùng tính (triệu)
	Kinh phí (triệu)

	2026


	Tiêu chuẩn cơ sở
	1
	50
	50

	
	Công bố theo TCVN
	1
	20
	20

	
	Công bố theo TC quốc tế/khu vực/nước XK
	1
	30
	30

	
	Chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy
	1
	100
	100

	
	Phòng thử nghiệm tại chỗ
	0
	300
	0

	
	R&D sản phẩm mới
	0
	500
	0

	2027


	Tiêu chuẩn cơ sở
	4
	50
	200

	
	Công bố theo TCVN
	4
	20
	80

	
	Công bố theo TC quốc tế/khu vực/nước XK
	4
	30
	120

	
	Chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy
	5
	100
	500

	
	Phòng thử nghiệm tại chỗ
	2
	300
	600

	
	R&D sản phẩm mới
	1
	500
	500

	2028


	Tiêu chuẩn cơ sở
	4
	50
	200

	
	Công bố theo TCVN
	4
	20
	80

	
	Công bố theo TC quốc tế/khu vực/nước XK
	4
	30
	120

	
	Chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy
	5
	100
	500

	
	Phòng thử nghiệm tại chỗ
	2
	300
	600

	
	R&D sản phẩm mới
	1
	500
	500

	2029


	Tiêu chuẩn cơ sở
	4
	50
	200

	
	Công bố theo TCVN
	4
	20
	80

	
	Công bố theo TC quốc tế/khu vực/nước XK
	4
	30
	120

	
	Chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy
	5
	100
	500

	
	Phòng thử nghiệm tại chỗ
	2
	300
	600

	
	R&D sản phẩm mới
	1
	500
	500

	2030


	Tiêu chuẩn cơ sở
	6
	50
	300

	
	Công bố theo TCVN
	6
	20
	120

	
	Công bố theo TC quốc tế/khu vực/nước XK
	6
	30
	180

	
	Chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy
	3
	100
	300

	
	Phòng thử nghiệm tại chỗ
	2
	300
	600

	
	R&D sản phẩm mới
	2
	500
	1.000

	Tổng
	
	89
	
	8.700


IX. Chính sách 9: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng Chất lượng trong và ngoài nước
9.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 78/2025/QH15; căn cứ Chương V Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 03/2026/TT-BKHCN ngày 24/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 37/2026/NĐ-CP về Giải thưởng chất lượng quốc gia, trong đó quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự xét tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia, Giải Bạc chất lượng quốc gia và quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đạt giải.

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: 30 triệu đồng/cơ sở đạt Giải bạc Chất lượng Quốc gia; 40 triệu đồng/cơ sở đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia; 50 triệu đồng/cơ sở đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

- Các mức 30, 40 và 50 triệu đồng nêu trên là mức chính sách khuyến khích do địa phương đề xuất, không phải mức thưởng được quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; khi hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm không trùng lặp với chế độ khen thưởng khác.

9.2. Phương pháp tính
Kinh phí được tính theo số cơ sở dự kiến đạt từng loại giải nhân với mức hỗ trợ cố định tương ứng. Không sử dụng mức bình quân chung để tránh sai lệch cơ cấu giải thưởng.

9.3. Giả định xây dựng dự toán
Năm 2026 dự kiến hỗ trợ 01 cơ sở đạt Giải bạc Chất lượng Quốc gia. Từ năm 2027 đến năm 2030, mỗi năm dự kiến 01 cơ sở đạt Giải bạc và 01 cơ sở đạt Giải vàng; từ năm 2028 thêm 01 cơ sở/năm đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tổng giai đoạn dự kiến 12 lượt cơ sở. Đây là giả định dự phòng ngân sách; chỉ chi hỗ trợ khi có quyết định/công nhận đạt giải của cơ quan có thẩm quyền.

9.4. Bảng dự toán
	Năm
	Loại giải
	Số cơ sở
	Mức hỗ trợ (triệu)
	Kinh phí 

(triệu)

	2026


	Giải bạc Chất lượng Quốc gia
	1
	30
	30

	
	Giải vàng Chất lượng Quốc gia
	0
	40
	0

	2027


	Giải bạc Chất lượng Quốc gia
	1
	30
	30

	
	Giải vàng Chất lượng Quốc gia
	1
	40
	40

	2028


	Giải bạc Chất lượng Quốc gia
	2
	30
	60

	
	Giải vàng Chất lượng Quốc gia
	1
	40
	40

	
	Giải thưởng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương
	1
	50
	50

	2029


	Giải bạc Chất lượng Quốc gia
	2
	30
	60

	
	Giải vàng Chất lượng Quốc gia
	1
	40
	40

	
	Giải thưởng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương
	1
	50
	50

	2030


	Giải bạc Chất lượng Quốc gia
	2
	30
	60

	
	Giải vàng Chất lượng Quốc gia
	1
	40
	40

	
	Giải thưởng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương
	1
	50
	50

	Tổng
	
	15
	
	550


X. Chính sách 10: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và truy xuất nguồn gốc
10.1. Căn cứ lập dự toán
- Căn cứ khoản 13 Điều 3 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, theo đó hỗ trợ đổi mới sáng tạo bao gồm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 78/2025/QH15; Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Việc triển khai mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và hộ chiếu điện tử của sản phẩm phải tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác của thông tin và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin chuyên ngành theo quy định. 

- Căn cứ nội dung và mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết: xây dựng mã số, mã vạch, mã QR Code tích hợp thông tin chất lượng, xuất xứ 20 triệu đồng/cơ sở; giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi hỗ trợ 70% chi phí, tối đa 100 triệu đồng/lần/cơ sở; hộ chiếu điện tử cho sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm chủ lực có tiềm năng xuất khẩu hỗ trợ 100% chi phí, tối đa 50 triệu đồng/sản phẩm.

10.2. Phương pháp tính
Khái toán theo từng nội dung riêng. Đối với mã số/mã vạch/QR và hộ chiếu điện tử, lấy số cơ sở/sản phẩm dự kiến nhân mức hỗ trợ tối đa. Đối với truy xuất nguồn gốc theo chuỗi, khái toán sử dụng mức trần 100 triệu đồng/lần/cơ sở để dự phòng; khi thanh toán áp dụng 70% chi phí thực tế đủ điều kiện và không vượt trần.

10.3. Giả định xây dựng dự toán
Năm 2026 dự kiến hỗ trợ 01 cơ sở về mã số/mã vạch/QR, 01 cơ sở truy xuất nguồn gốc theo chuỗi và 01 sản phẩm về hộ chiếu điện tử. Từ năm 2027 đến năm 2030, mỗi năm hỗ trợ 05 cơ sở về mã số/mã vạch/QR và 10 cơ sở truy xuất nguồn gốc theo chuỗi; hộ chiếu điện tử dự kiến 05 sản phẩm/năm giai đoạn 2027-2029 và 10 sản phẩm năm 2030. Tổng giai đoạn dự kiến 88 lượt hỗ trợ. Số lượng phải được cập nhật theo danh mục sản phẩm chủ lực, OCOP và nhu cầu thực tế.

10.4. Bảng dự toán
	Năm
	Nội dung
	Số lượng
	Mức/trần dùng tính (triệu)
	Kinh phí

 (triệu)

	2026
	Mã số/mã vạch/QR Code
	1
	20
	20

	2026
	Truy xuất nguồn gốc theo chuỗi
	1
	100
	100

	2026
	Hộ chiếu điện tử sản phẩm
	1
	50
	50

	2027
	Mã số/mã vạch/QR Code
	5
	20
	100

	2027
	Truy xuất nguồn gốc theo chuỗi
	10
	100
	1.000

	2027
	Hộ chiếu điện tử sản phẩm
	5
	50
	250

	2028
	Mã số/mã vạch/QR Code
	5
	20
	100

	2028
	Truy xuất nguồn gốc theo chuỗi
	10
	100
	1.000

	2028
	Hộ chiếu điện tử sản phẩm
	5
	50
	250

	2029
	Mã số/mã vạch/QR Code
	5
	20
	100

	2029
	Truy xuất nguồn gốc theo chuỗi
	10
	100
	1.000

	2029
	Hộ chiếu điện tử sản phẩm
	5
	50
	250

	2030
	Mã số/mã vạch/QR Code
	5
	20
	100

	2030
	Truy xuất nguồn gốc theo chuỗi
	10
	100
	1.000

	2030
	Hộ chiếu điện tử sản phẩm
	10
	50
	500

	Tổng
	
	88
	
	5.820


C. TỔNG HỢP KHÁI TOÁN GIAI ĐOẠN 2026-2030
Đơn vị tính: triệu đồng.
	Năm
	CS1:Giới thiệu công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu
	CS2: Đầu tư, đổi mới công nghệ
	CS3: Thí điểm vật liệu xanh, tái chế
	CS4: cơ sở ươm tạo/thiết bị dùng chung
	CS5: khởi nghiệp sáng tạo
	CS6: thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ/mô hình mới
	CS7: hệ thống QLCL/năng suất/đo lường
	CS8: tiêu chuẩn, chứng nhận, phòng thử nghiệm, R&D
	CS9: Giải thưởng Chất lượng
	CS10: công nghệ quản lý chất lượng/truy xuất nguồn gốc
	Tổng

	2026
	100
	0
	0
	0
	120
	250
	120
	200
	30
	170
	990

	2027
	1.000
	7.000
	1.000
	1.200
	2.000
	1.000
	1.000
	2.000
	70
	1.350
	17.620

	2028
	1.000
	7.000
	1.000
	1.200
	2.500
	1.000
	1.000
	2.000
	150
	1.350
	18.200

	2029
	1.000
	8.000
	1.500
	1.200
	3.000
	1.250
	1.000
	2.000
	150
	1.350
	20.450

	2030
	1.000
	8.000
	1.500
	2.400
	3.220
	1.250
	1.250
	2.500
	150
	1.600
	22.870

	Tổng
	4.100
	30.000
	5.000
	6.000
	10.840
	4.750
	4.370
	8.700
	550
	5.820
	80.130


KẾT LUẬN
Tổng kinh phí khái toán thực hiện 10 chính sách giai đoạn 2026-2030 theo phương án cơ sở là 80.130 triệu đồng (khoảng 80 tỷ đồng). Năm 2026 dự kiến 990 triệu đồng; năm 2027 là 17.620 triệu đồng; năm 2028 là 18.200 triệu đồng; năm 2029 là 20.450 triệu đồng; năm 2030 là 22.870 triệu đồng. Năm 2026 tập trung các nội dung có quy mô kinh phí nhỏ và chuẩn bị hồ sơ đối với các khoản hỗ trợ lớn để triển khai từ năm 2027. Đây là phương án khái toán phục vụ xây dựng chính sách; số lượng đối tượng và mức kinh phí hằng năm phải được rà soát, cập nhật trên cơ sở nhu cầu thực tế, kết quả thẩm định hồ sơ và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Việc bố trí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật chuyên ngành và các quy định hiện hành; bảo đảm không hỗ trợ trùng lặp cùng nội dung, cùng đối tượng từ ngân sách nhà nước.
DỰ THẢO








�Gồm: Hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng số của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận thị trường xuất khẩu mới.


� Gồm: Hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, có 2.947/52.352 thủ tục h ành chính được doanh nghiệp đăng ký nhận chuyển phát, chiếm gần 5,6% tổng số thủ tục hành chính phát sinh; hỗ trợ sử dụng chữ ký số, có 2.498/12.941 doanh nghiệp thành lập mới đăng ký nhận hỗ trợ chữ ký số, chiếm 19,3%. Riêng 8 tháng đầu năm 2025, chỉ có 09 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và 08 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ chữ ký số theo chính sách.


� Cơ sở ươm tạo, gồm: (1) Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao là cơ sở cung cấp các điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết phục vụ việc ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; (2) Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập.


� Trung tâm nghiên cứu và phát triển là tổ chức chuyên thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được công nhận theo tiêu chí năng lực và kết quả hoạt động;


� Trung tâm đổi mới sáng tạo là tổ chức thực hiện, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, được công nhận theo tiêu chí năng lực và kết quả hoạt động;


� Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo là các loại hình tổ chức có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 47 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hình thành, phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá hoặc mô hình kinh doanh mới do cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức thực hiện; cung cấp dịch vụ, hạ tầng và giải pháp nhằm kết nối, phát triển mạng lưới, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.


� Quỹ đầu tư là tổ chức tài chính được hình thành từ các nguồn vốn hợp pháp nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư, tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, doanh nghiệp hoặc hoạt động theo mục tiêu nhất định, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật liên quan.





